
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 46 1041 UXTC 13 tuần 

7 2 33 0000 VS I

7 3 29 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 45 ĐT UBT (T) 7cm

8 5 33 1001 UBT (P) 8cm

8 6 19 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 61 3003 UBT (P) 7cm

9 8 21 1001 UBT (P) 6 cm

9 9 18 ĐT UBT (P) 7cm

11 10 43 1001 UBT (T) 6cm/ VMC

11 11 27 0010 VS II + UBT (P) 7 cm

11 12 25 ĐT UBT (P) 6 cm

13 37 ĐT UBT (T) 6cm

14 34 2002 UBT (T) 4cm

15 33 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0

7 1 31 ĐT LNM cơ TC & 2BT

7 2 58 4004 UBT (T) 5 cm

7 3 21 0000 UBT (P) 5 cm

8 4 58 1021 SSD độ III

8 5 30 0000 UBT (T) 7cm/VMC NS UBT (P)

8 6 27 0000 LNMTC 2BT 6cm

9 7 33 1001 UBT (T) 5cm

9 8 30 1001 UBT (T) 6cm

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT

TÚ NGÂN + PHƢỢNG.PNT

TÚ NGÂN + PHƢỢNG.PNT

Q.HƢƠNG + HOÀNG VÂN

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + BÍCH HẢI + Đ.THẢO

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + K.XUYẾN 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TR.HẠNH + LỆ THỦY

TR.HẠNH + LỆ THỦY

TR.HẠNH + LỆ THỦY

LƢU + H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

H.THẮM + B.TUYẾT.PNT

BS PHẨU THUẬT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

PHAN NGA + TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

TR.THẢO + NGỌC THẢO.TT

NS bóc u

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT, bóc u

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS thám sát, TTTXT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 12/09/2011 đến ngày 18/09/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

HOÀNG THỊ TUYẾN

TRẦN THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

TRẦN THỊ DẦN

ĐINH THỊ TƢ

PHẠM THỊ CẬY

NGUYỄN THỊ DUY TRÍCH

TRẦN THỊ MỸ THO

TRẦN THỊ TUYỀN

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ LAN CHI

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

HÀNG LÊ CẨM UYÊN

BN TNTC

PHẠM THỊ THÚY

KIÊN THỊ DỄ

TRẦN THỊ QUÝT

ĐẶNG THỊ SẢN

PHAN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM CHI

LÊ THỊ BÍCH CHI

TRƢƠNG THỊ MỸ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ LỘM

7145

7041

7052

7026

5274

7070

7443

7030

SHC

7087

7111

7165

7107

6988

7004

7093

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7176

7009

7595

7014

PM

Ngày: 12/09/2011 

Ngày: 13/09/2011 

7018

7008

7015

7016



9 9 32 3013 UBT (P) 5cm

9 10 29 0000 UBT (T) 7cm

9 11 26 1001 LNMTC BT (P) 9 cm

11 12 45 ĐT UBT 2 bên 6 cm

11 13 26 2002 UBT (P) 6cm

11 14 21 0000 VSI + UBT (P) 6 cm

4 0 0

7 1 43 1021 SSD độ II-III + NXTC nhỏ

7 2 32 1001 UBT (T) 7 cm

7 3 24 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 66 6006 Vòng trong ổ bụng

8 5 48 3013 UXTC 12 tuần

8 6 35 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 52 2002 UBT (P) 6cm

9 8 39 1001 UBT (T) 6 cm/VMC UBT (P)

9 9 23 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

11 10 43 2002 UBT (T) 7 cm

11 11 39 2002 UBT (P) 6cm

11 12 28 1001 UBT 2bên  6cm

13 38 ĐT UBT (T) 6 cm

14 30 2002 U bì BT (P) 5cm

4 0 0

7 1 18 ĐT DTBS - Bất sản TC - Â Đ

8 2 52 2002 SSD độ II-III

8 3 40 0000 VSI + Polype lòng TC

8 4 23 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

9 5 56 4004 UBT (P) 6cm

9 6 34 3013 UBT (P) 8cm

9 7 18 0010 UBT (T) 8 cm

HUỲNH HẢI + NGỌC THẢO.TT

HUỲNH HẢI + NGỌC THẢO.TT

THĂNG.BM + HIỀN.CĐT 

THỐNG + M TUYẾT + THỤC TRANG

PHAN NGA + NGỌC HẢI + B.HẢI

PHAN NGA + PHƢƠNG.PNT 

PHAN NGA + PHƢƠNG.PNT 

D.MINH + HUỲNH HẢI + NGỌC THẢO.TT

BẢO ANH + NGỌC THẢO.TT

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ        

DỰ BỊ     

THU NGUYỆT + THÚY PHƢỢNG

LƢU + HỒ HOA + G.ĐỨC

LƢU + HỒ HOA + G.ĐỨC

LƢU + G.ĐỨC

ĐỖ HIẾU + BẢO ANH + NGỌC THẢO.TT

BẢO ANH + NGỌC THẢO.TT

Q.NHẬT + K.LIÊN

Q.NHẬT + K.LIÊN

Q.NHẬT + K.LIÊN

H. PHƢƠNG + TRÍ 2

PHAN NGA + THU NGUYỆT + M.TUẤN.BM

THU NGUYỆT + THÚY PHƢỢNG

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Tái tạo Â Đ

Đặt TOT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS lấy vòng

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, ổ bụng, CĐ ĐT, Bóc u 

NS CĐ ĐT

NS Cố định TC vào mỏm nhô,Bóc NX nếu đƣợc

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u

VÕ THỊ MINH THU

TẠ KIM XUYẾN

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ MINH CHÁNH

THẠCH KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ VUI

TRẦN THỊ KIM HỒNG

HUỲNH THỊ ÁNH

THÁI THỊ LIÊN

LÊ THỊ XUÂN MỸ

LÊ THỊ ĐIỀM

NGUYỄN ÁNH HƢỜNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NĂM

LÊ THỊ LINH

TRẦN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THANH HÀ

NGUYỄN THỊ HÒA

PHẠM THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THANH

TRẦN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ CHÂU PHA

TRƢƠNG THỊ LIÊN

TRẦN THỊ NGÁT

TÒNG THỊ TOÀN

NGUYỄN THỊ MỐT

7075

7273

350b

7249

7180

7099

7388

7051

7268

7187

7040

7157

7155

7066

7143

7286

7056

7417

7042

7046

7050

7158

7035

7055

7033

7234

7211

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/09/2011 

Ngày: 15/09/2011 



11 8 36 2012 UBT 2bên 7cm

11 9 29 3023 UBT (P) 7cm

11 10 32 0000 UBT (P) 7cm/Mong con

11 11 24 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

12 23 0000 UBT (P) 8cm

13 21 ĐT UBT 2bên 8cm

4 0 0

7 1 49 2002 SSD độ II

7 2 31 0000 VS I

7 3 26 0000 UBT (T) 7 cm

8 4 48 3003 UBT (P) 7cm

8 5 28 2012 NXTC (dƣới niêm)  

8 6 30 0000 VS I

9 7 37 2002 UBT (T) 8cm

9 8 24 0000 UBT 2bên 7cm

9 9 23 1001 UBT (T) 5 cm

11 10 34 3073 UBT (P) 5cm

11 11 30 2002 UBT  7cm

11 12 29 2022 UBT (T) 6 cm

11 13 26 2002 UBT (P) 7cm

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

Q.HIẾU + HIỀN.CĐT

H.TRUNG + MỸ THANH

H.TRUNG + MỸ THANH

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + NGỌC THẢO.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + NGỌC THẢO.TT

N.ĐIỆP2 + NGỌC THẢO.TT

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ    

DỰ BỊ

HIẾN MINH + TUYẾTTRINH

MỸ NHI + BÙI PHƢỢNG + KIỀU LOAN

MỸ NHI + KIỀU LOAN

MỸ NHI + KIỀU LOAN

Đ.THẢO + TR.LOAN

Đ.THẢO + TR.LOAN

K.HOÀNG + V.HÙNG  

K.HOÀNG + V.HÙNG

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ NGỌC

TRẦN THỊ THANH

PHẠM THỊ THU SƢƠNG

HÀ THỊ NGUYỆT

HỒ THỊ LỢI

PHẠM THỊ LY

NGUYỄN THỊ LAN ANH

ĐỖ THỊ MỸ XUÂN

NGUYỄN THỊ THẮM

ĐÀO THỊ KIM NHUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

TRƢƠNG THỊ DIỄM PHÚC

TRẦN THỊ HÀ

LÊ THỊ BƢNG

TẠ THỊ MỸ HIỀN

DƢƠNG THỊ NHÂM

TRẦN THỊ VĨNH PHÚC

LÂM THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

7198

7328

7171

7126

7461

7379

7278

7128

7109

7325

7102

7085

6946

7260

7101

7076

7100

7167

6170

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/09/2011 


